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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K 
 

         - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  Bà Vũ Thiên H 

          Các Hội thẩm nhân dân  Ông Nguyễn Quang Hiển 

 Bà Nguyễn Thị Nga  

          - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu PH - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện K. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa: Bà Tô 

Thị Thu Trang - Kiểm sát viên.  

 Ngày 31 tháng 01 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện K, thành phố Hà 
Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 267/2023/TLST-HS 
ngày 11 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
02/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 
03/2024/HSST-HPT ngày 18/01/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 
05/2024/HSST-HPT ngày 25/01/2024 đối với các bị cáo:  

Phan Viết M, sinh năm 1990; HKTT: Xóm Chợ, thôn X, xã S, huyện C, 
thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 07/12; dân 
tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan 
Viết L, sinh năm 1956 và con bà Nguyễn Thị Li, sinh năm 1958 (đã chết), gia 
đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ năm; Họ tên vợ: Nguyễn Thị Huyền T, sinh 
năm 1994; có 02 con lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: 
Không (Theo danh chỉ bản số 452, lập ngày 27/9/2023 của Công an huyện K, TP 
Hà Nội). Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 18/9/2023 đến ngày 27/9/2023 hủy bỏ 
tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi 
cư trú. “Có mặt”. 

Phan Thế T, sinh năm 1991; HKTT: xóm Phú Trang, thôn X, xã S, huyện 
C, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lái xe tải; Trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: 
Kinh; giới tính: Nam ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Thế 
Th, sinh năm 1963 và con bà Phan Thị Li, sinh năm 1962, Gia đình có 03 chị em, 
bị cáo là con thứ ba; Họ tên vợ: Hồ Thị Hải Y, sinh năm 1991; có 03 con lớn sinh 
năm 2012, nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: 01 tiền sự. (Theo danh chỉ bản số 
454, lập ngày 27/9/2023 của Công an huyện K, TP Hà Nội).  
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Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 165/QĐ-XPHC ngày 08/9/2023, 
Công an huyện C, Hà Nội xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 6.500.000 
đồng về hành vi Cố ý gây tH tích và 4.000.000 đồng về hành vi Hủy hoại tài sản. 

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 18/9/2023 đến ngày 27/9/2023 hủy bỏ tạm 
giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư 
trú.“Có mặt”. 

Đào Xuân M, sinh năm 1993; HKTT: Xóm C, thôn X, xã S, huyện C, thành 
phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Xuân H, 
sinh năm 1967 và con bà Tạ Thị L, sinh năm 1970, gia đình có 02 anh em, bị cáo 
là con thứ hai; Họ tên vợ: Bùi Thị Th, sinh năm 1994; có 02 con lớn sinh năm 
2018, nhỏ sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không (Theo danh chỉ bản số 453, lập 
ngày 27/9/2023 của Công an huyện K, TP Hà Nội).  

Nhân thân: Bản án số 31/2013/HSST ngày 20/3/2013 của Tòa án nhân dân 
huyện C, Hà Nội xử phạt Đào Xuân M 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách 60 tháng về tội Vi phạm quy định về điều khiển pH tiện giao thông 
đường bộ. Đã nộp án phí HSST. 

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 18/9/2023 đến ngày 27/9/2023 hủy bỏ tạm 
giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư 
trú. “Có mặt”. 

Nguyễn Công D, sinh năm 1992; HKTT: thôn 5, xã Q, huyện D, thành phố 
Hà Nội; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 
Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Công Đ, sinh năm 
1969 và con bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1972, gia đình có 02 anh em, bị cáo là 
con thứ nhất; Họ tên vợ: Đỗ Thị T, sinh năm 1992; có 03 con lớn sinh năm 2013, 
nhỏ sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không (Theo danh chỉ bản số 498, lập ngày 
06/10/2023 của Công an huyện K, TP Hà Nội). Không bị tạm giữ tạm giam. Hiện 
bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có 
mặt”. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
 Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1993; Nơi cư trú: Số 124, tổ 2, phường D, quận L, 

thành phố Hà Nội. “Vắng mặt” 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Phan Viết M quen biết xã hội với người nam giới tên H khoảng 40 tuổi, 
không rõ nhân thân nói có trang mạng Internet để đánh bạc dưới hình thức cá độ 
sát phạt nhau bằng tiền ở các giải thi đấu thể thao như Bóng đá, Cầu lông trên T 
thế giới. Đến khoảng đầu tháng 9/2023, M bảo H cấp cho trang mạng cá độ nhằm 
mục đích để M cắt trang cấp cho khách đánh bạc. H đã cấp cho M tài khoản 
“KQ560801” mật khẩu “Abcd1234” với hạn mức 3.000 UT trong trang cá độ (hay 
gọi là đô) với giá 20.000 đồng/01 đô tương ứng tài khoản 60.000.0000 đồng. Sau 
đó, Phan Viết M đăng nhập trang mạng http://viva88.net đổi tên tài khoản thành 
“Nhot6789” mật khẩu “Manh9999” và cắt trang cá độ bóng đá để gửi cho Phan 



3 

 

Thế T. Ngày 10/9/2023, T gọi điện thoại M nói có nhu cầu lấy trang mạng cá độ 
bóng đá mục đích chuyển cho khách đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền thì M đồng 
ý. Trong thời gian từ ngày 10/9/2023 đến ngày 16/9/2023, M đăng nhập vào trang 
mạng http://viva88.net để cắt trang cá độ cho Phan Thế T gồm 03 tài khoản khác 
nhau để T cấp cho Đào Xuân M, Nguyễn Đức T và Nguyễn Công D đánh bạc. 
Phan Viết M thống nhất với T thanh toán thắng thua vào thứ hai của tuần kế tiếp 
bằng hình thức tiền mặt, đến thứ 2 tuần kế tiếp Phan Viết M là người vào trang 
mạng để xem thắng thua và nhắn tin qua Zalo cho T thông báo thắng thua.  

Cụ thể hành vi đánh bạc của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan, thực hiện như sau: 

Hành vi đánh bạc của Đào Xuân M:  

Ngày 10/9/2023, Phan Viết M nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho Phan Thế 
T cấp tài khoản cá độ “KQ560801404” mật khẩu “Abcd1234”, hạn mức 100 đô 
với giá 50.000 đồng/01 đô. Cùng ngày 10/9/2023, Phan Thế T cấp cho Đào Xuân 
M tài khoản “KQ560801404”, mật khẩu “Abcd1234”, hạn mức 100 đô với giá 
100.000 đồng/đô để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ sát phạt nhau bằng 
tiền. 

Đào Xuân M đăng nhập vào trang mạng http://viva88.net bằng tài khoản 
“KQ560801404”, mật khẩu “Abcd1234” để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá, cầu 
lông sát phạt nhau bằng tiền từ ngày 11-13/9/2023 tại 44 kèo cá độ thuộc 32 trận 
đấu của các giải thi đấu thể thao Bóng đá, Cầu lông diễn ra trên T thế giới, trong 
đó có 02 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và 30 
trận đấu bóng đá, cầu lông có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (gồm 25 
trận đấu bóng đá, 05 trận đấu cầu lông). Phan Thế T và Đào Xuân M thống nhất 
thanh toán thắng thua bằng tiền mặt vào thứ hai hàng tuần. Thực tế, giữa Đào 
Xuân M và Phan Thế T chưa thanh toán tiền với nhau.  

Đào Xuân M đánh bạc tại 02 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc trên 
5.000.000 đồng gồm: 

- 1Trận bóng đá giữa hai đội tuyển Quata U23 gặp đội Kyrgyzstan U23 diễn 
ra vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP VÔ 
ĐỊCH U23 CHÂU Á, Đào Xuân M tham gia đánh bạc 04 kèo với tổng số tiền đặt 
cược để đánh bạc là 57 đô, tương đương với số tiền 5.700.000 đồng, M thắng 
được 23,1 đô tương đương số tiền 2.310.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại trận 
bóng đá này là 8.010.000 đồng. 

- 2Trận bóng đá giữa hai đội tuyển Hàn Quốc U23 gặp đội Myanmar U23 
diễn ra vào lúc 18 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP 
VÔ ĐỊCH U23 CHÂU Á, Đào Xuân M tham gia đánh bạc 02 kèo với tổng số tiền 
đánh bạc là 44 đô tương đương với số tiền 4.400.000 đồng, Đào Xuân M thắng 
13,8 đô tương đương với số tiền 1.380.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại trận 
đấu này là  5.780.000 đồng. 

Như vậy, tổng số tiền Đào Xuân M sử dụng tài khoản “KQ560801404” đánh 
bạc cá độ bóng đá với Phan Thế T tại 02 trận bóng đá là 13.790.000 đồng. 

Ngoài ra, Đào Xuân M cá độ 25 trận đấu bóng đá và 05 trận đấu cầu lông 
có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng gồm: 
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- 1Tại trận bóng đá giữa đội EI Salvador gặp đội Trinidad & Tobago diễn ra 
vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC 
QUỐC GIA CONCACAF BẢNG A, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh 
bạc là 7 đô tương đương 700.000 đồng và thua.  

- 2Tại trận bóng đá giữa đội FC Juarez (Nữ) gặp đội Necaxa (Nữ) diễn ra 
vào lúc 9 giờ 06 phút ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ 
MEXICO PRIMERA, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 10 đô 
tương đương 1.000.000 đồng, M thắng 01 kèo 4,85 đô tương đương 485.000 đồng 
và thua 01 kèo 5 đô tương đương 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 
1.485.0000 đồng.  

- 3Tại trận bóng đá giữa đội Myanmar gặp đội Nepal diễn ra vào lúc 5 giờ 
30 phút ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá GIAO HỮU QUỐC TẾ, M tham gia 
đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền đặt cược là 11 đô tương ứng với 
1.100.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.100.000 đồng. 

- 4Tại trận bóng đá giữa đội CLB PVF-CAND U21 gặp đội CLB Vietttel 
U21 diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG 
LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA VIỆT NAM, M tham gia đánh bạc 01 
kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền đánh bạc là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng 
và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 5Tại trận bóng đá giữa đội CLB Quang Ngãi U21 gặp đội CLB Kon Tum 
U21 diễn ra vào lúc 15 giờ 36 phút ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG 
LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA VIỆT NAM, M tham gia đánh bạc 01 
kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 13 đô tương ứng với 1.300.000 đồng và 
thắng 12.61 đô tương ứng với 1.261.000 đồng. Tổng số tiền tham chiếu đánh bạc 
là 2.561.000 đồng. 

- 6Tại trận bóng đá giữa đội Campuchia gặp đội Macau diễn ra vào lúc 19 
giờ 00 ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá GIAO HỮU QUỐC TẾ, M tham gia 
đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 16 đô tương ứng với 1.600.000 
đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.600.000 đồng. 

- 7Tại trận bóng đá giữa đội Đan M U20 gặp đội Pháp U20 diễn ra vào lúc 
23 giờ 00 ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá GIAO HỮU QUỐC TẾ U20, M 
tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 15 đô tương ứng với 
1.500.000 đồng và thắng 15 đô tương ứng với 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc là 3.000.000 đồng. 

- 8Tại trận bóng đá giữa đội Armenia gặp đội Croatia diễn ra vào lúc 23 giờ 
00 ngày 11/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 
2024, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 13 đô tương đương với 
1.300.000 đồng. M thắng 01 kèo là 7.28 đô tương đương với 728.000 đồng và 
thua 01 kèo là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc của trận đấu 
trên là 2.028.000 đồng. 

- 9Tại trận bóng đá giữa đội Iceland gặp đội Bosnia-Herzegovina diễn ra 
vào lúc 01 giờ 45 phút ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI GIẢI 
VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2024, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 
23 đô tương đương với số tiền 2.300.000 đồng. M hòa 1 kèo và thua. Tổng số tiền 
đánh bạc là 2.300.000 đồng. 
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- 10Tại trận bóng đá giữa đội Tigres UANL (Nữ) gặp đội Club Leon (Nữ) 
diễn ra vào lúc 8 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ 
MEXICO PRIMERA, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền 
đặt cược là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng và thua. Số tiền đánh bạc là 500.000 
đồng. 

- 11Tại trận bóng đá giữa đội Nicaragua gặp đội Barbados diễn ra vào lúc 9 
giờ 06 phút ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC QUỐC GIA 
CONCACAF BẢNG B, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt 
cược là 17 đô tương ứng với 1.700.000 đồng và thắng 13,6 đô tương ứng với 
1.360.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.060.000 đồng. 

- 12Tại trận cầu lông giữa đội Sung Hyun Ko gặp Jun Liang Andy Kwek 
diễn ra vào lúc 10 giờ 36 phút ngày 12/9/2023 thuộc giải Đôi Nam Giải Hồng 
Kông Mở Rộng, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 5 
đô tương ứng với 500.000 đồng và thua. Số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 13Tại trận cầu lông giữa đội Weijie Chia gặp Xu Jun Chen diễn ra ngày 
12/9/2023 thuộc giải Đôi Nam Giải Hồng Kông Mở Rộng, M tham gia đánh bạc 
01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 15 đô tương ứng với 1.500.000 đồng và 
thắng 15 đô tương ứng với 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 
đồng. 

- 14Tại trận cầu lông Ka Yan Fan gặp Tsz Yau Ng diễn ra vào lúc 11 giờ 15 
phút ngày 12/9/2023 thuộc giải Đôi Nữ Giải Hồng Kông Mở Rộng, M tham gia 
đánh bạc 02 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 8 đô tương ứng với 800.000 
đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 800.000 đồng. 

- 15Tại trận bóng đá giữa đội Guam U23 gặp đội Yemen U23 diễn ra vào 
lúc 16 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP VÔ ĐỊCH 
U23 CHÂU Á, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 18 đô tương 
đương 1.800.000 đồng. M thắng 1 kèo với số tiền 5,27 đô tương ứng với 527.000 
đồng và thua 1 kèo. Tổng số tiền đánh bạc là 2.327.000 đồng. 

- 16Tại trận bóng đá giữa đội Việt Nam U23 gặp đội Singapore U23 diễn ra 
vào lúc 19 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP VÔ 
ĐỊCH U23 CHÂU Á, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược 
là 14 đô tương ứng với 1.400.000 đồng và thua. Số tiền đánh bạc là 1.400.000 
đồng. 

- 17Tại trận bóng đá giữa đội Hàn Quốc gặp đội Ả Rập Xe Út diễn ra vào 
lúc 23 giờ 30 phút ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá GIAO HỮU QUỐC TẾ, M 
tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp phạt góc với số tiền đặt cược là 10 đô tương 
ứng với 1.000.000 đồng và thắng 7,5 đô tương ứng với 750.000 đồng. Tổng số 
tiền đánh bạc là 1.750.000 đồng. 

- 18Tại trận bóng đá giữa đội Kosovo U21 gặp đội Đức U21 diễn ra vào lúc 
12 giờ 00 ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH U21 
CHÂU ÂU 2025, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 
7 đô tương ứng với 700.000 đồng và thắng 7 đô tương ứng với 700.000 đồng. 
Tổng số tiền đánh bạc là 1.400.000 đồng. 

- 19Tại trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp đội Áo diễn ra vào lúc 13 giờ 
45 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU 
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ÂU 2024, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp phạt góc với số tiền đặt cược là 
25 đô tương ứng với 2.500.000 đồng và thắng 20,5 đô tương ứng với 2.050.000 
đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.550.000 đồng. 

- 20Tại trận bóng đá giữa đội Chile gặp đội Colombia diễn ra vào lúc 7 giờ 
35 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 
2026 KHU VỰC NAM MỸ, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp phạt góc với 
số tiền đặt cược là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng và thắng 5 đô tương ứng với 
500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 21Tại trận bóng đá giữa đội Honduras gặp đội Grenada diễn ra vào lúc 9 
giờ 10 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC QUỐC GIA 
CONCACAF BẢNG A, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số 
tiền đặt cược là 3 đô tương ứng với 300.000 đồng và thắng 2,88 đô tương ứng với 
288.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 588.000 đồng. 

- 22Tại trận bóng đá giữa đội Peru gặp đội Brazil diễn ra vào lúc 9 giờ 00 
ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2026 KHU VỰC 
NAM MỸ, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 13 đô đương 
đương với 1.300.000 đồng và thắng 10,37  đô tương ướng với 1.037.000 đồng. 
Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.337.000 đồng. 

- 23Tại trận cầu lông giữa đội Yvonne Li gặp đội Aakarshi Kashyap diễn ra 
vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải Đơn Nữ Giải Hồng Kông Mở 
Rộng, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 3 đô tương 
ứng với 300.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 300.000 đồng. 

- 24Tại trận cầu lông giữa đội Van Hai Phan gặp Chen Lu diễn ra vào lúc 
10 giờ 30 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải Đôi Nam Nữ Giải Việt Nam Mở Rộng, 
M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp với số tiền đặt cược là 5 đô tương ứng với 
500.000 đồng và thắng 0,45 đô tương ứng với 45.000 đồng. Tổng số tiền tham gia 
đánh bạc là 545.000 đồng. 

- 25Tại trận bóng đá giữa đội Project Veng FC gặp đội Chhinga Veng FC 
diễn ra vào lúc 24 giờ 30 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải GIẢI BÓNG ĐÁ 
PREMIER MIZORAM Ấn Độ, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 
với số tiền đặt cược là 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Số tiền tham 
gia đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 26Tại trận bóng đá giữa đội Dandong Tengyue gặp đội Qingdao West 
Coast FC diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI 
HẠNG 1 TRUNG QUỐC, M tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 12 
đô tương đương 1.200.000 đồng, M thắng 11,44 đô tương ứng với 1.144.000 
đồng. Tổng tiền đánh bạc của trận đấu trên là 2.344.000 đồng. 

- 27Tại trận bóng đá giữa đội Rebels gặp đội Real Chikkamagaluru diễn ra 
vào lúc 15 giờ 00 ngày 13/9/2023 thuộc giải VÔ ĐỊCH SIÊU BANGALORE ẤN 
Độ, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền đặt cược là 3 đô 
tương ứng với 300.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 300.000 đồng. 

- 28Tại trận bóng đá giữa đội CLB Đắk Lắk U21 gặp đội CLB Đồng Nai 
U21 diễn ra vào lúc 15 giờ 41 phút ngày 13/9/2023 thuộc giải VÒNG LOẠI GIẢI 
VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA VIỆT NAM, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp 
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Hiệp 1 với số tiền đặt cược là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng và thua. Số tiền 
tham gia đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 29Tại trận bóng đá giữa đội CLB Thái Nguyên U19 gặp đội CLB Than 
KSVN U19 diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/9/2023 thuộc GIẢI VÔ ĐỊCH 
NỮ U19 VIỆT NAM, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền 
đặt cược là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc 
là 500.000 đồng. 

- 30Tại trận bóng đá giữa đội Zaragoza CFF (Nữ) gặp đội CP Cacereno (Nữ) 
diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 13/9/2023 thuộc giải CÚP NỮ HOÀNG TÂY BAN 
NHA, M tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp Hiệp 1 với số tiền đặt cược là 5 đô 
tương ứng với 500.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 500.000 đồng. 

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023, 
tổng số tiền Đào Xuân M tham gia đánh bạc với Phan Thế T dưới hình thức cá độ 
Bóng đá, Cầu lông sát phạt nhau bằng tiền tại 02 trận đấu bóng đá có tổng số tiền 
đánh bạc là 13.790.000 đồng, ngoài ra cá độ 25 trận đấu Bóng đá, 5 trận đấu Cầu 
lông có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Đào Xuân M thắng số tiền 
2.877.000 đồng, nhưng chưa kịp thanh toán với Phan Thế T.  

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Công D: 

Ngày 16/9/2023, Phan Viết M sử dụng mạng xã hội Zalo nhắn tin đến tài 
khoản Zalo của Phan Thế T cấp cho T tài khoản “KQ560801501” mật khẩu 
“Abcd1234”, hạn mức 100 đô với giá 50.000 đồng/01 đô đăng nhập vào trang 
mạng Internet http://viva88.net. Phan Thế T nhắn tin cấp tài khoản trên cho 
Nguyễn Công D với giá 100.000 đồng/01 đô, hạn mức 100 đô, tương đương với 
số tiền 10.000.000 đồng để đánh bạc.  

Nguyễn Công D đăng nhập vào trang mạng Internet http://viva88.net bằng 
tài khoản “KQ560801501” mật khẩu “Abcd1234” để tham gia đánh bạc cá độ 
bóng đá sát phạt nhau bằng tiền từ ngày 16-17/9/2023 tại 62 kèo cá độ thuộc 46 
trận đấu của các giải thi đấu bóng đá được diễn ra trên T thế giới, trong đó 05 
trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và 41 trận đấu 
bóng đá có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Công D và Phan Thế 
T thỏa thuận thanh toán thắng thua vào thứ hai tuần kế tiếp bằng hình thức gặp 
trực tiếp trả tiền mặt. Thực tế giữa D và T chưa thanh toán tiền với nhau lần nào.  

Nguyễn Công D đánh bạc 05 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc trên 
5.000.000 đồng gồm: 

- 1Tại trận bóng đá giữa đội Manchester United gặp đội Brighton & Hove 
Albion  diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI 
NGOẠI HẠNG ANH, D tham gia đánh bạc 03 kèo với số tiền đặt cược là 50 đô, 
tương đương với số tiền 5.000.000 đồng, D thắng 29,9 đô tương đương 2.990.000 
đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.990.000 đồng. 

- 2Tại trận bóng đá giữa đội Inter Milan gặp đội AC Milan diễn ra lúc 23 
giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, D tham gia 
đánh bạc 04 kèo với số tiền đánh bạc là 65 đô tương đương 6.500.000 đồng, D 
thua 3 kèo và thắng 01 kèo 20 đô tương đương 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc là 8.500.000 đồng. 
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- 3Tại trận bóng đá giữa đội Genoa gặp đội Napoli diễn ra lúc 01 giờ 45 
phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, D tham gia đánh bạc 
02 kèo với số tiền đặt cược là 30 đô tương đương số tiền 3.000.000 đồng, thắng 
01 kèo 20 đô tương đương số tiền 2.000.000 đồng và thua 01 kèo. Tổng số tiền 
tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng. 

- 4Tại trận bóng đá giữa đội AFC Boumemouth gặp đội Chelsea diễn ra lúc 
20 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, D 
tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đặt cược là 30 đô, tương đương số tiền 
3.000.000 đồng. D thắng 29,5 đô tương đương số tiền 2.950.000 đồng. Tổng số 
tiền tham gia đánh bạc là 5.950.000 đồng. 

- 5Tại trận bóng đá giữa đội Everton gặp đội Arsenal diễn ra lúc 20 giờ 30 
phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, D tham gia 
đánh bạc 04 kèo với tổng số tiền đặt cược là 55 đô tương đương số tiền 5.500.000 
đồng và thắng 20 đô tương đương số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia 
đánh bạc là 7.500.000 đồng. 

Tổng số tiền Nguyễn Công D đánh bạc cá độ bóng đá với Phan Thế T tại 
05 trận đấu khác nhau trong các ngày 16,17/9/2023 là 34.940.000 đồng. 

Ngoài ra, Nguyễn Công D đánh bạc 41 trận đấu có số tiền đánh bạc dưới 
5.000.000 đồng gồm: 

- 1Tại trận bóng đá giữa đội Sanfrecce Hirosima gặp đội Vissel Kobe diễn 
ra vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI J-League 1 
Nhật Bản, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 05 đô tương ứng 
với 500.000 đồng và D thắng 05 đô tương đương với 500.000 đồng. Tổng số tiền 
tham gia đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 2Tại trận bóng đá giữa đội Liverpool gặp đội Wolverhampton Wanderers 
diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI 
HẠNG ANH, D tham gia đánh bạc 01 kèo xỉu cả trận, đặt cược số tiền là 10 đô 
tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 
1.000.000 đồng. 

- 3Tại trận bóng đá giữa đội Cadiz gặp đội Athletic Bilbao diễn ra lúc 19 
giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA, 
D tham gia đánh bạc 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20 đô tương đương số 
tiền 2.000.000 đồng và thắng 14,75 đô tương đương số tiền 1.475.000 đồng. Tổng 
số tiền đánh bạc là 3.475.000 đồng. 

- 4Tại trận bóng đá giữa đội Meizhou Hakka gặp đội Shenzhen FC diễn ra 
lúc 14 giờ 35 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 
TRUNG QUỐC, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 5 đô 
tương ứng với 500.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 5Tại trận bóng đá giữa đội Juvetus gặp đội Lazio diễn ra lúc 20 giờ 00 
phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, D tham gia đánh bạc 
01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. 
Số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 6Tại trận bóng đá giữa đội SC Freiburg gặp đội Borussia Dortmund diễn 
ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC 
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GIA ĐỨC, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô tương 
ứng với 2.000.000 đồng và thắng 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng. Tổng số 
tiền đánh bạc là 4.000.000 đồng. 

- 7Tại trận bóng đá giữa đội Tottenham Hotspur gặp đội Sheffield United 
diễn ra lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 
NGOẠI HẠNG ANH, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 20 
đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. 
Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng. 

- 8Tại trận bóng đá giữa đội Manchester City gặp đội West Ham United 
diễn ra lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 10 đô tương ứng với 
1.000.000 đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc là 2.000.000 đồng. 

- 9Tại trận bóng đá giữa đội Valencia FC gặp đội Atlentico de Madrid diễn 
ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LALIGA TÂY 
BAN NHA, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp góc, đặt cược số tiền là 8 đô 
tương ứng với 800.000 đồng và thắng 7,52 đô tương ứng với 752.000 đồng. Tổng 
số tiền đánh bạc là 1.552.000 đồng. 

- 10Tại trận bóng đá giữa đội Aston Villa gặp đội Crystal Palace diễn ra lúc 
21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, D tham 
gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 10 đô tương ứng với 1.000.000 
đồng: và thua. Số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 11Tại trận bóng đá giữa đội Shakhtar Donetsk gặp đội FC Obolon Kyiv 
diễn ra lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá VÔ ĐỊCH BÓNG 
ĐÁ UKRAINE, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 10 đô 
tương ứng với 1.000.000 đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. 
Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 12Tại trận bóng đá giữa đội Stade Rennais gặp đội Lille OSC diễn ra lúc 
22 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá LIGUE 1 Pháp, D tham gia 
đánh bạc 01 kèo cược chấp là 05 đô tương ứng với 500.000 đồng và thắng 2,5 đô 
tương ứng với 250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 750.000 đồng. 

- 13Tại trận bóng đá giữa đội Feyenoord gặp đội SC Heerenveen diễn ra lúc 
21 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HÀ 
LAN, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp là 20 đô tương ứng với 2.000.000 
đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 
3.000.000 đồng.  

- 14Tại trận bóng đá giữa đội Haugesund gặp đội Viking diễn ra lúc 23 giờ 
00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp góc đặt cược 10 đô tương ứng với 
1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 15Tại trận bóng đá giữa đội Newcastle United gặp đội Brentford diễn ra 
lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, D 
tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 
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đồng và thắng 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 
4.000.000 đồng. 

- 16Tại trận bóng đá giữa đội Sturm Graz gặp đội Redbull Salzburg diễn ra 
lúc 12 giờ 30 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ÁO, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 30 đô tương ứng với 
3.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng. 

- 17Tại trận bóng đá giữa đội Fortuna Sittard gặp đội Volendam diễn ra lúc 
01 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 
HÀ LAN, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp hiệp 1, đặt cược số tiền là 10 đô 
tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 18Tại trận bóng đá giữa đội Ludogorets Razgrad gặp đội Botev Plovdiv 
diễn ra lúc 12 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 
QUỐC GIA BULGARIA, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược 5 đô 
tương ứng với 500.000 đồng và thắng 5 đô tương ứng với 500.000 đồng. Tổng số 
tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

-19Tại trận bóng đá giữa đội PSV Eindhoven gặp đội NEC Nijmegen diễn 
ra lúc 01 giờ 11 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC 
GIA HÀ LAN, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 
1.000.000 đồng và thắng 9,5 đô tương ứng với 950.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc là 1.950.000 đồng. 

- 20Tại trận bóng đá giữa đội RC Lens gặp đội Metz diễn ra lúc 02 giờ 00 
phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LIGUE 1 PHÁP, D tham gia đánh 
bạc 02 kèo với số tiền đặt cược 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thắng 19,8 
đô tương ứng 1.980.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.980.000 đồng. 

- 21Tại trận bóng đá giữa đội Heracles Almelo gặp đội Utrecht diễn ra lúc 
02 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 
HÀ LAN, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp góc, đặt cược 10 đô tương ứng 
với 1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 22Tại trận bóng đá giữa đội Benfica gặp đội Vizela diễn ra lúc 02 giờ 30 
phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BỒ ĐÀO 
NHA, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp góc, đặt cược 10 đô tương ứng với 
1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 24Tại trận bóng đá giữa đội Atlanta United gặp đội Inter Miami diễn ra  
lúc 4 giờ 10 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ, D 
tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược 20 đô tương ứng với 2.000.000 
đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 25Tại trận bóng đá giữa đội Colorado Rapids gặp đội New England 
Revolution diễn ra lúc 8 giờ 39 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ 
ĐỊCH NHÀ NGHỀ MỸ, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược 10 đô 
tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 25Tại trận bóng đá giữa đội Club America gặp đội Guadalajara Chivas 
diễn ra lúc 10 giờ 18 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 
QUỐC GIA MEXICO, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược 20 đô 
tương ứng với 2.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 
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- 26Tại trận bóng đá giữa đội Los Angeles gặp đội LA Galaxy diễn ra lúc 9 
giờ 49 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH NHÀ NGHỀ MỸ, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, tham gia đặt cược số tiền là 05 đô tương 
ứng với 500.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 27Tại trận bóng đá giữa đội Gyeongnam gặp đội Jeonnam Dragons diễn ra 
lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI K LEAGUE 2 HÀN 
QUỐC, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 05 đô tương ứng 
với 500.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 28Tại trận bóng đá giữa đội FC Seoul gặp đội Gwangju FC diễn ra lúc 24 
giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng 
và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 29Tại trận bóng đá giữa đội Fujieda MYFC gặp đội FC Machida Zelvia 
diễn ra lúc 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI J-LEAGUE 2 
NHẬT BẢN, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 5 đô tương ứng với 
500.000 đồng và thắng 5 đô tương ứng với 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 
là 1.000.000 đồng. 

- 30Tại trận bóng đá giữa đội Yokohama FC gặp đội Kashiwa Reysol diễn 
ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 
NHẬT BẢN, D tham gia đánh bạc 02 kèo, tổng số tiền đặt cược 15 đô tương ứng 
với 1.500.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng. 

- 31Tại trận bóng đá giữa đội Lorient gặp đội AS Monaco diễn ra lúc 18 giờ 
00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LIGUE 1 PHÁP, D tham gia 
đánh bạc 02 kèo, tổng số tiền đặt cược là 15 đô tương ứng với 1.500.000 đồng và 
thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng. 

- 32Tại trận bóng đá giữa đội Thespakusatsu Gunma gặp đội Iwaki FC diễn 
ra lúc 5 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI J LEAGUE 2 NHẬT 
BẢN, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 1.000.000 
đồng và thắng 05 đô tương ứng với 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 
1.500.000 đồng. 

- 33Tại trận bóng đá giữa đội Millwall gặp đội Leeds United diễn ra lúc 18 
giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI HẠNG 2 ANH, D tham gia 
đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 05 đô tương ứng với 500.000 đồng và 
thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 34Tại trận bóng đá giữa đội Hammarby gặp đội Malmo FF diễn ra lúc 20 
giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI ALLSVENSKAN THUỴ 
ĐIỂN, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 10 đô tương 
ứng với 1.000.000 đồng và thắng 4,95 đô tương ứng với 495.000 đồng. Tổng số 
tiền đánh bạc là 1.495.000 đồng. 

- 35Tại trận bóng đá giữa đội Olympique de Marseille gặp đội Toulouse diễn 
ra lúc 22 giờ 05 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LIGUE 1 PHÁP, 
D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng 
và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 
đồng. 
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- 36Tại trận bóng đá giữa đội AZ Alkmaar gặp đội Spatar Rotterdam diễn ra 
lúc 21 giờ 45 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC 
GIA HÀ LAN, D tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 10 đô 
tương ứng với 1.000.000 đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. 
Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 37Tại trận bóng đá giữa đội Rapid Wien gặp đội Wolfsberger AC diễn ra 
lúc 22 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC 
GIA ÁO, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 
1.000.000 đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc là 2.000.000 đồng. 

- 38Tại trận bóng đá giữa đội Hvidovre gặp đội Lyngby BK diễn ra lúc 21 
giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC Đan 
Mạch, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 1.000.000 
đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 
2.000.000 đồng. 

- 39Tại trận bóng đá giữa đội Villarreal gặp đội Almeria diễn ra lúc 21 giờ 
15 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá LALIGA TÂY BAN NHA, D tham 
gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 5 đô tương ứng với 500.000 đồng 
và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

- 40Tại trận bóng đá giữa đội Fiorentina gặp đội Atalanta diễn ra lúc 23 giờ 
00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIA Ý, D tham gia đánh bạc 
03 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20 đô, tương đương 2.000.000 đồng và thua. 
Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 41Tại trận bóng đá giữa đội AGF Aarhus gặp đội Brondby IF diễn ra lúc 
23 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 
Đan Mạch, D tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược 15 đô tương ứng với 
1.500.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng. 

 Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2023 đến ngày 17/9/2023, 
tổng số tiền Nguyễn Công D tham gia đánh bạc với Phan Thế T dưới hình thức cá 
độ bóng đá sát phạt nhau bằng tiền tại 05 trận đấu bóng đá có tổng số tiền đánh 
bạc là 34.940.000 đồng (không có trận nào đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên), 
ngoài ra cá độ 41 trận đấu khác có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn 
Công D thắng số tiền 587.000 đồng, chưa kịp thanh toán Phan Thế T.  

Hành vi đánh bạc (số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng/1 trận) của 
Nguyễn Đức T: 

Ngoài Đào Xuân M và Nguyễn Công D tham gia đánh bạc với Phan Thế T 
qua hình thức cá độ bóng đá, T còn cấp trang mạng cho Nguyễn Đức T. Ngày 
15/9/2023, Phan Thế T bảo Phan Viết M cắt trang mạng để T cấp cho khách đánh 
bạc thì Phan Viết M đồng ý, nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho T tài khoản 
“KQ560801406” mật khẩu “Abcd1234”, hạn mức 200 đô, với giá 30.000 đồng/01 
đô đăng nhập vào trang mạng http://viva88.net. Sau đó Phan Thế T nhắn tin đến 
số điện thoại 0877903860 của Nguyễn Đức T cấp tài khoản “KQ560801406” mật 
khẩu “Abcd1234”, hạn mức 200 đô, với giá 100.000 đồng/01 đô để T đánh bạc. 
Phan Thế T và Nguyễn Đức T thống nhất thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua 
theo từng ngày. 
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Nguyễn Đức T tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet 
từ ngày 15-17/9/2023 tại 13 trận đấu bóng đá đều có số tiền đánh bạc mỗi trận 
dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau: 

- 1Tại trận bóng đá giữa đội Haka gặp đội Ilves Tampere diễn ra vào lúc 20 
giờ 00 ngày 15/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN 
LAN, T tham gia đánh bạc 01 kèo xỉu, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 
2.000.000 đồng và T thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 2Tại trận bóng đá giữa đội Wolverhampton Wanderers gặp đội Liverpool 
diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI 
HẠNG ANH, T tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô 
tương ứng với 2.000.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 2.000.000 
đồng. 

- 3Tại trận bóng đá giữa đội Athletic Bilbao gặp đội Cadiz diễn ra vào lúc 
19 giờ 00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA, T 
tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 
2.000.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 4Tại trận bóng đá giữa đội Juventus gặp đội Lazio diễn ra vào lúc 20 giờ 
00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, T tham gia đánh bạc 01 
kèo xỉu, đặt cược số tiền là 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Số tiền 
tham gia đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

- 5Tại trận bóng đá giữa đội Manchester United gặp đội Brighton & Hove 
Albion diễn ra vào lúc 21 giờ 00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI 
HẠNG ANH, T tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 27 đô tương 
ứng với số tiền 2.700.000 đồng và thắng 18 đô tương ứng với 1.800.000 đồng, 
thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 4.500.000 đồng. 

- 6Tại trận bóng đá giữa đội West Ham United gặp đội Manchester City 
diễn ra vào lúc 21 giờ 00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 
ANH, T tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng 
với 2.000.000 đồng và thắng 17,6 đô tương ứng với 1.760.000 đồng. Tổng số tiền 
tham gia đánh bạc là 3.760.000 đồng. 

- 7Tại trận bóng đá giữa đội Tottenhan Hotspur gặp đội Sheffield United 
diễn ra vào lúc 21 giờ 00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 
ANH, T tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng 
với 2.000.000 đồng và thua. Số tiền tham gia đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- 8Tại trận bóng đá giữa đội Aston Villa gặp đội Crystal Palace diễn ra vào 
lúc 21 giờ 00 ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, T 
tham gia đánh bạc 01 kèo, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng 
và thắng 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 
4.000.000 đồng. 

- 9Tại trận bóng đá giữa đội Newcastle United gặp đội Brentford diễn ra 
vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/9/2022 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 
ANH, T tham gia đánh bạc 01 kèo xỉu, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 
2.000.000 đồng và thắng 18 đô tương ứng với 1.800.000 đồng. Tổng số tiền tham 
gia đánh bạc là 3.800.000 đồng. 
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- 10Tại trận bóng đá giữa đội Celta Vigo gặp đội RCD Mailorca diễn ra vào 
lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá LALIGA TÂY BAN NHA, 
T tham gia đánh bạc 01 kèo xỉu, đặt cược 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và 
thắng 9,8 đô tương ứng với 980.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 
1.980.000 đồng. 

- 11Tại trận bóng đá giữa đội VfL Bochum gặp đội Eintracht Frankfurt diễn 
ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 
ĐỨC, T tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc là 20 đô tương đương với 
2.000.000 đồng. T thắng 18,15 đô tương đương 1.815.000 đồng. Tổng số tiền 
tham gia đánh bạc là 3.815.000 đồng. 

- 12Tại trận bóng đá giữa đội Haugesund gặp đội Viking diễn ra vào lúc 23 
giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA 
UY , T tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp góc, đặt cược là 20 đô tương ứng với 
2.000.000 đồng và thắng 19 đô tương ứng với 1.900.000 đồng. Tổng số tiền tham 
gia đánh bạc là 3.900.000 đồng. 

- 13Tại trận bóng giữa đội Everton gặp đội Arsenal diễn ra vào lúc 22 giờ 
30 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, T tham 
gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược là 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng 
và hòa. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2023 đến ngày 17/9/2023, 
Nguyễn Đức T đánh bạc với Phan Thế T bằng hình thức cá độ tại 13 trận đấu bóng 
đá có số tiền đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng. Ngày 16/9/2023, 
Nguyễn Đức T đã sử dụng tài khoản 333888836 tại Ngân hàng MB Bank chuyển 
số tiền 1.900.000 đồng cho Phan Thế T sử dụng tài khoản 103871256965 Ngân 
hàng Vietinbank. Ngày 17/9/2023, T đã thanh toán chuyển khoản cho T số tiền 
5.450.000 đồng. T đã được hưởng lợi số tiền thắng là 3.550.000 đồng. 

Hành vi đánh bạc của Phan Thế T và Phan Viết M: 

Trong thời gian từ ngày 10/9/2023 đến ngày 16/9/2023, Phan Viết M đăng 
nhập vào đường link http://viva88.net để cắt trang mạng cá độ cho Phan Thế T 
gồm 03 tài khoản gồm: tài khoản “KQ560801404” hạn mức 100 đô với giá 50.000 
đồng/01 đô, T cấp cho Đào Xuân M với giá 100.000 đồng/01 đô; tài khoản 
“KQ560801406” hạn mức 200 đô với giá 30.000 đồng/01 đô, T cấp cho Nguyễn 
Đức T với giá 100.000 đồng/01 đô và tài khoản “KQ560801501” hạn mức 100 đô 
với giá 50.000 đồng/01 đô, T cấp cho Nguyễn Công D với giá 100.000 đồng/01 
đô. Phan Thế T chịu trách nhiệm thanh toán thắng thua với Đào Xuân M, Nguyễn 
Đức T, Nguyễn Công D đối với cả 3 tài khoản “KQ560801404”; “KQ560801406” 
và “KQ560801501” và Phan Viết M chịu trách nhiệm thanh toán thắng thua với 
Phan Thế T.  

Căn cứ 03 tài khoản “KQ560801404; KQ560801406; KQ560801501” Phan 
Viết M cấp cho Phan Thế T để T cấp cho Đào Xuân M, Nguyễn Đức T và Nguyễn 
Công D đã xác định Phan Viết M, Phan Thế T tham gia đánh dưới hình thức cá 
độ bóng đá qua mạng Internet với Đào Xuân M, Nguyễn Đức T và Nguyễn Công 
D tổng số 121 kèo cá độ của 81 trận đấu bóng đá, cầu lông được diễn ra trên T 
thế giới, kết quả trong 81 trận đấu bóng đá, cầu lông có 12 trận đấu bóng đá có 
tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và 69 trận đấu bóng đá, cầu 
lông (64 trận đấu bóng đá, 05 trận đấu cầu lông) có số tiền đánh bạc dưới 
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5.000.000 đồng. Phan Viết M và Phan Thế T chịu trách nhiệm hình sự đối với 12 
trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên như sau: 

- Tại trận bóng đá giữa hai đội tuyển Quata U23 gặp đội Kyrgyzstan U23 
diễn ra vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP 
VÔ ĐỊCH U23 CHÂU Á, Đào Xuân M sử dụng tài khoản “KQ560801404” đặt 
cược 04 kèo với tổng số tiền 57 đô, tương đương với 5.700.000 đồng, Đào Xuân 
M thắng được 23,1 đô tương đương số tiền 2.310.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
bạc tại trận bóng đá này là 8.010.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa hai đội tuyển Hàn Quốc U23 gặp đội Myanmar U23 
diễn ra vào lúc 18 giờ 00 ngày 12/9/2023 thuộc giải bóng đá VÒNG LOẠI CÚP 
VÔ ĐỊCH U23 CHÂU Á, Đào Xuân M sử dụng tài khoản “KQ560801404” đặt 
cược 02 kèo với tổng số tiền 44 đô tương đương 4.400.000 đồng, Đào Xuân M 
thắng 13,8 đô tương đương với số tiền 1.380.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại 
trận đấu này là  5.780.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Cadiz gặp đội Athletic Bilbao diễn ra lúc 19 giờ 
00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA, 
Nguyễn Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 02 kèo 
với tổng số tiền đặt cược là 20 đô tương đương số tiền 2.000.000 đồng và thắng 
14,75 đô tương đương số tiền 1.475.000 đồng. Nguyễn Đức T sử dụng tài khoản 
“KQ560801406” tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô 
tương ứng với 2.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền đánh bạc của cả 2 tài khoản 
trên là 5.475.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Manchester United gặp đội Brighton & Hove 
Albion  diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI 
NGOẠI HẠNG ANH, Nguyễn Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501”  tham 
gia đánh bạc 03 kèo với số tiền đặt cược là 50 đô, tương đương với số tiền 
5.000.000 đồng, D thắng 29,9 đô tương đương 2.990.000 đồng. Nguyễn Đức T sử 
dụng tài khoản “KQ560801406” tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đánh bạc 
là 27 đô tương ứng với số tiền 2.700.000 đồng, thắng 18 đô tương ứng với 
1.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của cả 2 tài khoản trên là 12.490.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Manchester City gặp đội West Ham United diễn 
ra lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, 
Nguyễn Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 01 kèo tài 
xỉu, đặt cược số tiền là 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và thắng 10 đô tương 
ứng với 1.000.000 đồng. Nguyễn Đức T sử dụng tài khoản “KQ560801406” tham 
gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 
đồng và thắng 17,6 đô tương ứng với 1.760.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh 
bạc là 5.760.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Tottenham Hotspur gặp đội Sheffield United 
diễn ra lúc 21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 
NGOẠI HẠNG ANH, Nguyễn Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham 
gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 
đồng và thắng 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng. Nguyễn Đức T sử dụng tài 
khoản “KQ560801406” tham gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược số tiền là 
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20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thua. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 
5.000.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Aston Villa gặp đội Crystal Palace diễn ra lúc 
21 giờ 00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, Nguyễn 
Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt 
cược số tiền là 10 đô tương ứng với 1.000.000 đồng và thua. Nguyễn Đức T sử 
dụng tài khoản “KQ560801406” tham gia đánh bạc 01 kèo, đặt cược số tiền là 20 
đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thắng 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng. 
Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Newcastle United gặp đội Brentford diễn ra lúc 
23 giờ 30 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI ANH, Nguyễn 
Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 01 kèo tài xỉu, đặt 
cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thắng 20 đô tương ứng với 
2.000.000 đồng. Nguyễn Đức T sử dụng tài khoản “KQ560801406” tham gia đánh 
bạc 01 kèo xỉu, đặt cược số tiền là 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng và thắng 
18 đô tương ứng với 1.800.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.800.000 
đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Inter Milan gặp đội AC Milan diễn ra lúc 23 giờ 
00 phút ngày 16/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, Nguyễn Công D sử 
dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 04 kèo với số tiền đánh bạc 
là 65 đô tương đương 6.500.000 đồng, D thua 3 kèo và thắng 01 kèo 20 đô tương 
đương 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.500.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Genoa gặp đội Napoli diễn ra lúc 01 giờ 45 phút 
ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI SERIE A Ý, Nguyễn Công D sử dụng tài 
khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 02 kèo với số tiền đặt cược là 30 đô 
tương đương số tiền 3.000.000 đồng, thắng 01 kèo 20 đô tương đương số tiền 
2.000.000 đồng và thua 01 kèo. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội AFC Boumemouth gặp đội Chelsea diễn ra lúc 
20 giờ 00 phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, 
Nguyễn Công D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 02 kèo 
với số tiền đặt cược là 30 đô, tương đương số tiền 3.000.000 đồng. D thắng 29,5 
đô tương đương số tiền 2.950.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 
5.950.000 đồng. 

- Tại trận bóng đá giữa đội Everton gặp đội Arsenal diễn ra lúc 20 giờ 30 
phút ngày 17/9/2023 thuộc giải bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, Nguyễn Công 
D sử dụng tài khoản “KQ560801501” tham gia đánh bạc 04 kèo với tổng số tiền 
đặt cược là 55 đô tương đương số tiền 5.500.000 đồng và thắng 20 đô tương đương 
số tiền 2.000.000 đồng. Nguyễn Đức T sử dụng tài khoản “KQ560801406” tham 
gia đánh bạc 01 kèo cược chấp, đặt cược là 20 đô tương ứng với 2.000.000 đồng 
và hòa. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 9.500.000 đồng. 

Tổng số tiền Phan Viết M, Phan Thế T phải chịu trách nhiệm hình sự về 
việc cấp 03 tài khoản “KQ560801404; KQ560801406; KQ560801501” đánh bạc 
cá độ bóng đá tại 12 trận đấu từ ngày 12/9/2023 đến ngày 17/9/2023 là 84.265.000 
đồng (không có trận nào đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên). Phan Thế T thắng 
Phan Viết M 3.368.000 đồng nhưng chưa kịp thanh toán với nhau. 



17 

 

Số tiền chịu trách nhiệm hình sự về việc đánh bạc:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023, Đào Xuân 
M đánh bạc với Phan Thế T dưới hình thức cá độ bóng đá sát phạt nhau bằng tiền 
tại 02 trận đấu bóng đá với tổng số tiền đánh bạc Đào Xuân M phải chịu trách 
nhiệm hình sự là 13.790.000 đồng. Đào Xuân M thắng số tiền 2.877.000 đồng, 
nhưng chưa kịp thanh toán với Phan Thế T. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2023 đến ngày 17/9/2023, Nguyễn 
Công D đánh bạc với Phan Thế T dưới hình thức cá độ bóng đá sát phạt nhau bằng 
tiền tại 05 trận đấu bóng với tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Công D phải chịu trách 
nhiệm hình sự là 34.940.000 đồng. Nguyễn Công D thắng số tiền 587.000 đồng, 
chưa kịp thanh toán Phan Thế T.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023, các bị can 
Phan Viết M và Phan Thế T phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền đánh bạc là 
84.265.000 đồng của 03 tài khoản “KQ560801404; KQ560801406; 
KQ560801501” tại 12 trận đấu bóng đá từ ngày 12/9/2023 đến ngày 17/9/2023. 
Phan Thế T thắng Phan Viết M 3.368.000 đồng nhưng chưa kịp thanh toán với 
nhau. 

Về hành vi đánh bạc mỗi trận có số tiền dưới 5.000.000 đồng của Phan Viết 
M, Phan Thế T với Đào Xuân M tại 30 trận đấu từ ngày 11-13/9/2023; Nguyễn 
Đức T tại 13 trận đấu từ ngày 15-17/9/2023 và Nguyễn Công D tại 41 trận đấu từ 
ngày 16-17/9/2023, do các hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 
nên ngày 24/11/2023, Công an huyện K đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M, Nguyễn Công D và Nguyễn 
Đức T. 

Ngày 10/11/2023, Nguyễn Đức T đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan 
CSĐT - Công an huyện K số tiền 3.550.000 đồng thu lợi từ hành vi đánh bạc với 
Phan Thế T. 

Đối với người nam giới tên H theo Phan Viết M khai là người cấp cho M 
tài khoản đến nay chưa xác định được nhân thân nên không có căn cứ để xử lý.    

Bản cáo trạng số 262/CT-VKSGL ngày 30/11/2023 của Viện kiểm sát nhân 
dân huyện K truy tố các bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M và 
Nguyễn Công D đã phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật 
hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đúng như cáo trạng 
truy tố không sửa đổi hay bổ sung gì thêm. Các bị cáo trình bày 

Viết M: gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.  

T: Biết sai, xin được khoan hồng, có điều kiện chăm lo cho gia đình 

Xuân M: Tôi biết sai, xin hưởng mức án thấp, hứa không tái phạm 

D: Tôi xin hứa không dám tái phạm nữa.  

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa luận tội đối 
với các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố theo Cáo trạng; sau khi phân tích 
tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hình vi phạm tội; nhân thân các bị 
cáo, tình tiết giảm nhẹ, tặng nặng trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:  
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+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s, t 
khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, sửa 
đổi bổ sung năm 2017: 

Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Viết M: 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án 
treo, thời gian thử thách 60 tháng. Giao bị cáo về UBND xã S, C, Hà Nội giám 
sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Thế T: 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án 
treo, thời gian thử thách 60 tháng. Giao bị cáo về UBND xã S, C, Hà Nội giám 
sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s 
khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 65, Điều 58 Bộ luật hình sự 2015, sửa 
đổi bổ sung năm 2017: 

 Đề nghị xử phạt bị cáo Đào Xuân M: 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án 
treo, thời gian thử thách 60 tháng. Giao bị cáo về UBND xã S, C, Hà Nội giám 
sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Công D: 36 tháng tù, nhưng cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Giao bị cáo về UBND xã Q, D, Hà Nội giám 
sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

- Hình phạt bổ sung: không áp dụng. 

- Các biện pháp tư pháp: Không. 

b) Xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106 BLTTHS: 

- Đề xuất tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Realme bên trong lắp sim liên lạc (thu giữ của 
Nguyễn Đức T); 

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro max bên trong lắp sim liên lạc (thu 
giữ của Phan Viết M);  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 ProMax bên trong lắp sim liên 
lạc (thu giữ của Phan Thế T); 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C17 bên trong lắp sim liên lạc 
(thu giữ của Đào Xuân M)  

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus bên trong lắp sim liên lạc (thu giữ 
của Nguyễn Công D). 

+ Số tiền 3.550.000 đồng do Nguyễn Đức T giao nộp. 

+ Tổng số tiền 84.265.000 đồng do 4 bị cáo giao nộp. 
c) Về trách nhiệm dân sự: Không. 

Sau khi nghe Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, các bị cáo 
không tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo nhận thức hành vi của 
mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 
cho các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
huyện K, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, Kiểm sát viên trong quá 
trình điều tra, truy tố đã thực hiện theo trình tự thủ tục tố tụng của Bộ luật tố tụng 
hình sự. Ngoài ra quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 
khiếu nại gì khác về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng. Do đó các hành vi quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

 [2]. Về việc vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn 
Đức T tại phiên tòa: Anh T đã được triệu tập, vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 3 
không có lý do. Xét tại cơ quan điều tra đã có lời khai, hành vi của anh T đã bị xử 
lý, nên anh T vắng mặt không làm ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo. HĐXX 
căn cứ Điều 292 BLTTHS, xét xử vụ án vắng mặt anh T là đúng quy định.  

 [3]. Về hành vi phạm tội và tội danh: 

 Xét thấy anh Nguyễn Đức T bị bắt quả tang tại đường Ngô Xuân Quảng, 
thị trấn Trâu Quỳ, K, Hà Nội ngày 18/9/2023, khi kiểm tra điện thoại cá nhân phát 
hiện anh T cá độ bóng đá với Phan Thế T. Cùng ngày Phan Thế T, Phan Viết M, 
Đào Xuân M lên đầu thú trình bày T bộ hành vi phạm tội của các bị cáo. Bị cáo 
Phan Thế T khai báo thêm bị cáo Nguyễn Công D. Xét thấy lời khai của 4 bị cáo 
Đào Xuân M, Phan Thế T, Phan Viết M, Nguyễn Công D phù hợp với lời khai 
của anh Nguyễn Đức T, phù hợp với tài liệu chứng cứ khác thu thập được gồm 
các bản ảnh chụp trang bóng đá từ điện thoại của anh T, bảng kê chi tiết cuộc gọi 
đến đi . Đủ cơ sở khẳng định bị cáo Viết M cấp 3 trang mạng bóng đá cho bị cáo 
T và T sử dụng 3 trang mạng đó cá độ bóng đá với Đào Xuân M với tổng số tiền 
là 13.790.000 đồng (2 trận trên 5.000.000 đồng; 25 trận bóng đá và 5 trận cầu 
lông dưới 5.000.000 đồng), với Nguyễn Công D với tổng số tiền là 34.940.000 
đồng (5 trận trên 5.000.000 đồng; 41 trận dưới 5.000.000 đồng), với T với tổng 
số tiền là 34.755.000 đồng (13 trận đều dưới 5.000.000 đồng), nên hành vi của bị 
cáo Xuân M, D đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc với tình tiết định khung sử dụng 
mạng internet để phạm tội theo điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ. Đối 
với bị cáo Viết M và T là người cung cấp trang mạng để bị cáo Xuân M, D, anh 
T chơi cá độ, T tính thắng thua với Xuân M, D, anh T, còn Viết M tính thắng thua 
với T, đủ cơ sở kết luận Viết M và T là những người tổ chức ra cuộc chơi, tuy 
nhiên số tiền các bị cáo đánh từng trận chưa đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh 
bạc nên hành vi của Viết M và T phải chịu trách nhiệm với T bộ tổng số tiền bị 
cáo Xuân M, D, đánh bạc tổng là 84.260.000 đồng với tình tiết định khung sử 
dụng mạng internet để phạm tội theo điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn 
cứ.  

 Về vai trò phạm tội của từng bị cáo: Bị cáo Viết M với vai trò người khởi 
xướng, người rủ rê. Bị cáo T với vai trò người thực hành tích cực. Bị cáo Xuân 
M, D người thực hành.  

 Về nhân thân:  

+ Bị cáo Xuân M có 1 tiền án ngày 20/3/2013 xử phạt 36 tháng tù cho 
hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về điều khiển pH tiện giao thông đường 
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bộ, đến nay đã được thi hành xong hình phạt chính và án phí, tiền án này đã được 
xóa theo Điều 70 BLHS, nhưng thể hiện có nhân thân xấu 

+ Bị cáo T có 1 tiền sự ngày 08/9/2023 bị Công an huyện C xử phạt hành 
chính 6.500.000 đồng về hành vi Cố ý gây tH tích và 4.000.000 đồng hành vi Hủy 
hoại tài sản, tiền sự này chưa được xóa, thể hiện có nhân thân xấu.  

+ Bị cáo Viết M, D nhân thân chưa tiền án tiền sự phạm tội lần đầu 

Về tình tiết giảm nhẹ: 

+ Bị cáo Viết M có xác nhận của Công an huyện C trong việc hợp tác với 
cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm theo điểm t khoản 1 Điều 
51 BLHS; Bị cáo T là người khai ra bị cáo D, nên tích cực phối hợp với cơ quan 
có thẩm quyền điều tra vụ án theo điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS.  

+ Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 
51 BLHS. Bị cáo Viết M, T, Xuân M đầu thú; Bị cáo Viết M, D phạm tội lần đầu; 
Bị cáo D có xác nhận của chính quyền địa pH có thành tích trong phòng chống 
dịch bệnh là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.  

+ Các bị cáo tự nguyện nộp lại T bộ số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc 
là 84.260.000 đồng là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.  

+ Các bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn 
theo điểm h khoản 1 Điều 51 BLHS  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

+ Các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.  

 Xét thấy bị cáo Viết M, T có 4 tình tiết giảm nhẹ, 1 tình tiết tăng nặng nên 
bị cáo còn 3 tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo Xuân M, D có 3 tình tiết giảm nhẹ, 1 
tình tiết tăng nặng nên còn 2 tình tiết giảm nhẹ.  

 Xét hình phạt của M phải là cao nhất, xong đến T, nhưng T nhân thân xấu 
nên hình phạt của T bằng của M. Bị cáo Xuân M và D thấp hơn 2 bị cáo kia, D số 
tiền nhiều hơn Xuân M nhưng Xuân M có nhân thân xấu, nên để hình phạt của 
Xuân M và D bằng nhau là có căn cứ.  

 Xét các bị cáo đều có 2 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 BLHS nên 
áp dụng cho 2 bị cáo Xuân M, D được áp dụng Điều 54 BLHS xử phạt dưới khung 
là đúng quy định. 

 Xét 4 bị cáo đều có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, 
bị cáo Viết M, D có nhân thân tốt, bị cáo Xuân M có tiền án nhưng đã được xóa, 
bị cáo T có nhân thân xấu nhưng có 3 tình tiết giảm nhẹ, hơn nữa bị cáo cũng tích 
cực hợp tác để điều tra, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy cho các bị 
cáo được cải tạo ngoài xã hội theo Điều 65 BLHS cũng đảm bảo tác dụng giáo 
dục và phòng ngừa chung.  

 [4]. Xét hình phạt bổ sung: Các bị cáo không nghề nghiệp ổn định, không 
có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung 
là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 BLHS là có căn cứ.  

 [5]. Xét về vật chứng:  
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- Số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc tổng là 84.260.000 đồng là tiền sử 
dụng vào việc phạm tội cho tịch thu sung công.  

- Số tiền 3.550.000 đồng anh Nguyễn Đức T nộp tại cơ quan điều tra là tiền 
thu lời từ việc đánh bạc, cho sung quỹ nhà nước.  

- 05 Điện thoại di động thu giữ của 4 bị cáo và anh Nguyễn Đức T sử dụng 
vào việc phạm tội cho tịch thu sung công. 

[6]. Xét về các hành vi khác:  

+ Hành vi của anh Nguyễn Đức T: Đánh bạc 13 trận đều dưới 5.000.000 
đồng, có 1 tiền án về tội Đánh bạc không đủ yếu tố cấu thành hình sự, cơ quan 
điều tra đã xử lý hành chính là có căn cứ. 

+ Hành vi của 4 bị cáo Viết M, T, Xuân M, D đánh bạc nhiều trận không 
đủ 5.000.000 đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra xử lý 
hành chính là đúng quy định. 

           Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        1. Tuyên bố 04 bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M, Nguyễn Công 
D cùng phạm tội Đánh bạc 

        2. Căn cứ:  

       + Điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, h, t đối với bị cáo Viết M và T, khoản 1 
khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 đối với bị cáo Xuân M và D, 
các Điều 65, 17, 58, 47 BLHS; 

       + Điều 106, 135, 136, 331, 333 BLTTHS;  

       + Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thầm 
phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo; Điều 1 Nghị 
quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán TANDTC sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018;  

        + Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban T vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án. 

3. Xử phạt:  

+ Bị cáo Phan Viết M 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 
thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

+ Bị cáo Phan Thế T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 
thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

+ Bị cáo Đào Xuân M 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao 03 bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M về UBND xã S, 
huyện C, TP Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

+ Bị cáo Nguyễn Công D 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 



22 

 

thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Nguyễn Công D về UBND xã Q, huyện D, TP Hà Nội giám sát 
giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Áp dụng khoản 5 Điều 65 của BLHS: Trong thời gian thử thách, nếu người 
được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án 
hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành 
hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

4. Về hình phạt bổ sung: không  

5. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS. 

+ Tịch thu sung công  

- 84.260.000 đồng của 4 bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M, 
Nguyễn Công D (Biên lai số 0003826, 0003827, 0003828, 0003829 ngày 
29/01/2024 của Chi cục THADS huyện K)  

- 3.550.000 đồng của anh Nguyễn Đức T (Biên lai số 0003792 ngày 
22/12/2023 của Chi cục THADS huyện K)  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme của anh Nguyễn Đức T 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C17 của bị cáo Đào Xuân M 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max của bị cáo Phan Viết 
M 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của bị cáo Phan Thế T  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus của bị cáo Nguyễn Công D.  

 6. Về án phí: 4 bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào Xuân M, Nguyễn 
Công D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 7. Về quyền kháng cáo: Báo cho 4 bị cáo Phan Viết M, Phan Thế T, Đào 
Xuân M, Nguyễn Công D có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án; Anh Nguyễn Đức T vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 
pháp luật.  

          Theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành 
án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 
yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 
định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 
thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- Công an huyện K; 

- VKSND huyện K; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS huyện K; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng. 

 

 

 

                    Vũ Thiên H  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


